
UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC

KẾ HOẠCH NHÁNH I: TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC – LỚP 5 TUỔI A1

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 06/9/2024 đến 14/9/2024)

Thứ 6

Ngày 06/09

Thứ 7

Ngày 07/09

Thứ 2

Ngày 09/09

Thứ 3

Ngày 10/09

Thứ 4

Ngày 11/09

Thứ 5

Ngày 12/09

Thứ 6

Ngày 13/09

Thứ 7

Ngày 14/09

PTTC-

KNXH

Tìm hiểu về

ngày hội đến

trường

PTTC-

KNXH

Kĩ năng

luồn buộc

dây giầy

PTTC

Vận động: Đi

bằng mép

ngoài bàn

chân

PTNT

Ghép thành

cặp những

đối tượng có

mối liên

quan

PTNN

Làm quen

chữ cái o, ô, 

ơ

PTTM

Hát: Trường

chúng cháu

là trường

mầm non

PTNN

Truyện: Gà

tơ đi học

PTTM

Bé làm mặt

nạ trung thu



KẾ HOẠCH NHÁNH I: NGÀY HỘI CỦA BÉ – LỚP 5 TUỔI A2

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 06/9/2024 đến 14/9/2024)

Thứ 6

Ngày 06/09

Thứ 7

Ngày 07/09

Thứ 2

Ngày 09/09

Thứ 3

Ngày 10/09

Thứ 4

Ngày 11/09

Thứ 5

Ngày 12/09

Thứ 6

Ngày 13/09

Thứ 7

Ngày 14/09

PTNT

Tìm hiểu 

ngày hội đến 

trường của bé

PTTCKNXH

Dạy trẻ đi 

dép quai hậu

PTTC

Chạy chậm 

khoảng 100-

200 m

PTNN

Làm quen 

chữ cái o, ô, ơ

PTNT

Ghép thành 

cặp những 

mối liên 

quan 

PTNN

Truyện: Bài 

học đầu tiên

PTTM

Hát: Trường 

chúng cháu là 

trường mầm 

non

PTTM

Dạy trẻ cài, 

cởi cúc áo



KẾ HOẠCH NHÁNH I: TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC  – LỚP 5 TUỔI A3

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 06/9/2024 đến 14/9/2024)

Thứ 6

Ngày 06/09

Thứ 7

Ngày 07/09

Thứ 2

Ngày 09/09

Thứ 3

Ngày 10/09

Thứ 4

Ngày 11/09

Thứ 5

Ngày 12/09

Thứ 6

Ngày 13/09

Thứ 7

Ngày 14/09

PTNT

Tìm hiểu về 

ngày hội đến 

trường

PTTM

Làm ống 

đựng bút từ 

nguyên phế 

thải

PTNT

Ghép thành 

cặp những 

đối tượng có 

mối liên quan

PTTC

Đi bằng mép 

ngoài bàn 

chân

PTNN

Làm quen 

chữ cái: o, 

ô, ơ

PTTM

Hát: Trường 

chúng cháu 

là trường 

mầm non

PTNN

Truyện: Gà 

tơ đi học

TCKNXH

Trải nghiệm 

chăm sóc bản 

thân



KẾ HOẠCH NHÁNH I: TRƯỜNG MẦM NON – LỚP 4 TUỔI B1

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 06/9/2024 đến 14/9/2024)

Thứ 6

Ngày 06/09

Thứ 7

Ngày 07/09

Thứ 2

Ngày 09/09

Thứ 3

Ngày 10/09

Thứ 4

Ngày 11/09

Thứ 5

Ngày 12/09

Thứ 6

Ngày 13/09

Thứ 7

Ngày 14/09

PTNN

Thơ: Bé đi 

học

PTTC-KNXH

Bé với ngày 

hội đến trường

PTTM

Dạy hát: 

Trường chúng 

cháu là trường 

mầm non

PTNT

Tìm hiểu 

trường mầm 

non

PTTC

Vận động: 

Đi trên vạch 

kẻ thẳng 

trên sàn

PTNN

Truyện: 

Ngày đầu 

tiên đi học.

PTTC-KNXH

Bé làm trực 

nhật.

PTTM

Tập vẽ đèn 

lồng



KẾ HOẠCH NHÁNH I: NGÀY HỘI CỦA BÉ – LỚP 4 TUỔI B2

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 06/9/2024 đến 14/9/2024)

Thứ 6

Ngày 06/09

Thứ 7

Ngày 07/09

Thứ 2

Ngày 09/09

Thứ 3

Ngày 10/09

Thứ 4

Ngày 11/09

Thứ 5

Ngày 12/09

Thứ 6

Ngày 13/09

Thứ 7

Ngày 14/09

PTNN

Dạy thơ: 

Lên bốn

PTTCKNXH

Dạy trẻ kỹ 

năng  nhặt rau 

muống

PTNT

Tìm hiểu 

trường Mầm 

non

PTTC

Đi trên vạch 

kẻ thẳng trên 

sàn

PTNT

Xếp tương 

ứng 1:1 ghép 

đôi

PTTM

Vẽ đồ chơi 

trong lớp học

PTNN

Truyện: 

“Người bạn 

tốt”

PTTC

Dạy trẻ kỹ 

năng rửa tay 

đúng cách



KẾ HOẠCH NHÁNH I: NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ – LỚP 4 TUỔI B3

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 06/9/2024 đến 14/9/2024)

Thứ 6

Ngày 06/09

Thứ 7

Ngày 07/09

Thứ 2

Ngày 09/09

Thứ 3

Ngày 10/09

Thứ 4

Ngày 11/09

Thứ 5

Ngày 12/09

Thứ 6

Ngày 13/09

Thứ 7

Ngày 14/09

PTNN

Thơ: Lên 

bốn

PTTCKN-XH 

Rèn kỹ năng 

rửa tay, rửa mặt 

cho trẻ

PTTC

Vận động: 

Đi bằng gót 

bàn chân

PTNT

Đếm đến 2, 

nhận biết số 

2

PTTM

Hát trường 

chúng cháu là 

trường mầm 

non

PTNN

Truyện vì 

sao bé Bin 

nín khóc

PTTM

Vẽ đồ chơi 

tặng bạn

PTTCKN-XH

Dạy trẻ kỹ 

năng gấp quần 

áo



KẾ HOẠCH NHÁNH I: NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ – LỚP 4 TUỔI B4

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 06/9/2024 đến 14/9/2024)

Thứ 6

Ngày 06/09

Thứ 7

Ngày 07/09

Thứ 2

Ngày 09/09

Thứ 3

Ngày 10/09

Thứ 4

Ngày 11/09

Thứ 5

Ngày 12/09

Thứ 6

Ngày 13/09

Thứ 7

Ngày 14/09

PTNN

Truyện: 

Mèo con và

quyển sách

PTTCKN-XH

Dạy trẻ kỹ

năng rửa mặt

PTNT

Tìm hiểu

trường mầm

non

PTTC

Vận động: Đi

trên vạch kẻ

thẳng

PTNT

Nhận biết

sáng, trưa, 

chiều, tối

PTTM

Vẽ đồ chơi

của bé

PTNN

Thơ: Lên bốn

PTTC

Ôn: Vận

động đi trên

vạch kẻ

thẳng



KẾ HOẠCH NHÁNH I: NGÀY HỘI CỦA BÉ – LỚP 4 TUỔI B5

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 06/9/2024 đến 14/9/2024)

Thứ 6

Ngày 06/09

Thứ 7

Ngày 07/09

Thứ 2

Ngày 09/09

Thứ 3

Ngày 10/09

Thứ 4

Ngày 11/09

Thứ 5

Ngày 12/09

Thứ 6

Ngày 13/09

Thứ 7

Ngày 14/09

PTNN

Thơ: Bé tới 

trường

PTTC

Dạy trẻ kỹ 

năng rửa tay 

đúng cách

PTTC

Vận động: 

Đi trên vạch 

kẻ thẳng trên 

sàn

PTTM

Hát: Trường 

chúng cháu là 

trường mầm 

non

PTNT

Nhận biết các 

buổi sáng, 

trưa, chiều, 

tối

PTNN

Truyện: 

Người bạn tốt

PTNT

Tìm hiểu 

trường mầm 

non

PTTC

Dạy trẻ kỹ 

năng rửa mặt 

đúng cách



KẾ HOẠCH NHÁNH I: TRƯỜNG MẦM NON – LỚP 3 TUỔI C1

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 06/9/2024 đến 14/9/2024)

Thứ 6

Ngày 06/09

Thứ 7

Ngày 07/09

Thứ 2

Ngày 09/09

Thứ 3

Ngày 10/09

Thứ 4

Ngày 11/09

Thứ 5

Ngày 12/09

Thứ 6

Ngày 13/09

Thứ 7

Ngày 14/09

PTNN

Truyện: 

Mèo con và 

quyển sách

PTTC-

KNXH

Kỹ năng tự 

tin chỗ đông 

người

PTTC

Vận động: 

Lăn bóng với 

cô

PTNT

Nhận biết 

hình tròn, 

hình chữ nhật

PTTM

Hát: Vui đến 

trường

PTNN

Thơ: Bạn 

mới

PTNT

Tìm hiểu cô 

giáo và các 

bạn trong lớp

PTTC-

KNXH

Dạy trẻ đeo 

khẩu trang 

đúng cách



KẾ HOẠCH NHÁNH I: TRƯỜNG MẦM NON – LỚP 3 TUỔI C2

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 06/9/2024 đến 14/9/2024)

Thứ 6

Ngày 06/09

Thứ 7

Ngày 07/09

Thứ 2

Ngày 09/09

Thứ 3

Ngày 10/09

Thứ 4

Ngày 11/09

Thứ 5

Ngày 12/09

Thứ 6

Ngày 13/09

Thứ 7

Ngày 14/09

PTNN

Truyện: Bài 

học đầu tiên 

của Gấu con

PTTCKN-XH

Dạy trẻ tách 

hạt ngô

PTNT

Nhận biết 

1 và nhiều

PTTM

Hát: Trường 

chúng cháu là 

trường mầm 

non

PTTC

Vận động: Đi 

trong đường 

hẹp

PTNT

Cô giáo và 

các bạn trong 

lớp

PTNN

Thơ: Đèn kéo 

quân

PTTM

Dạy trẻ làm 

đèn lồng



KẾ HOẠCH NHÁNH I: NGÀY HỘI CỦA BÉ – LỚP 3 TUỔI C3

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 06/9/2024 đến 14/9/2024)

Thứ 6

Ngày 06/09

Thứ 7

Ngày 07/09

Thứ 2

Ngày 09/09

Thứ 3

Ngày 10/09

Thứ 4

Ngày 11/09

Thứ 5

Ngày 12/09

Thứ 6

Ngày 13/09

Thứ 7

Ngày 14/09

PTNN

Truyện Con 

đường đến 

trường

PTTM

Tô màu 

trường mầm 

non

PTTC

Lăn bóng 

với cô

PTNT

Cô giáo và 

các bạn trong 

lớp

PTNN

Ong vàng đi 

học

PTNT

Nhận biết 1 

và nhiều

PTTM

Hát “Trường 

chúng cháu 

là trường 

mầm non”

PTTCKN-XH

Hướng dẫn trẻ 

cách dép đúng 

đôi.



KẾ HOẠCH NHÁNH I: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ – LỚP NHÀ TRẺ D1

CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI

(Thời gian thực hiện từ 06/9/2024 đến 14/9/2024)

Thứ 6

Ngày 06/09

Thứ 7

Ngày 07/09

Thứ 2

Ngày 09/09

Thứ 3

Ngày 10/09

Thứ 4

Ngày 11/09

Thứ 5

Ngày 12/09

Thứ 6

Ngày 13/09

Thứ 7

Ngày 14/09

PTNT

Nhận biết 

đồ chơi ô tô

PTNT

Ôn: Nhận 

biết đồ chơi 

ô tô

PTTC

Vận động: 

Bò thẳng 

hướng trong 

đường hẹp

PTNT

Nhận biết, 

phân biệt 

màu xanh, 

màu đỏ

PTTCKNX

H-TM

Hát: Em búp 

bê

PTNN

Thơ: Chia đồ 

chơi

PTTCKNX

H-TM

Dạy trẻ vo 

bóng

PTTC

Ôn VĐ: Bò 

thẳng 

hướng 

trong 

đường hẹp



KẾ HOẠCH NHÁNH I: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ – LỚP NHÀ TRẺ D2

CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI

(Thời gian thực hiện từ 06/9/2024 đến 14/9/2024)

Thứ 6

Ngày 06/09

Thứ 7

Ngày 07/09

Thứ 2

Ngày 09/09

Thứ 3

Ngày 10/09

Thứ 4

Ngày 11/09

Thứ 5

Ngày 12/09

Thứ 6

Ngày 13/09

Thứ 7

Ngày 14/09

PTNT

Nhận biết 

đồ chơi ô tô, 

quả bóng

PTTC

Chơi đẩy 

bóng cho 

bạn

PTTC

Bò thẳng 

hướng trong 

đường hẹp

PTTCXH-TM

Hát: Bóng tròn 

to

PTNT

Nhận biết 

màu xanh, 

màu đỏ

PTTCXH-TM

Vo bóng

PTNN

Thơ: Chia 

đồ chơi

PTTC

Chơi bò thẳng 

hướng trong 

đường hẹp


